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TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Vật lí 10
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề có 03 trang)


Họ và tên học sinh:

Lớp:
SBD:


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

Câu 1: Chuyển động nào sau đây không tuân theo định luật bảo toàn động lượng:


A. Chuyển động của tên lửa.

B. Chuyển động của con vịt khi bơi dưới nước.


C. Chuyển động của con sứa biển.

D. Chuyển động giật lùi của súng khi bắn.

Câu 2: Cơ năng là

A. một đại lượng vô hướng, có giá trị đại số.

B. một đại lượng véc tơ.

C. một đại lượng vô hướng, luôn luôn không âm.

D. một đại lượng vô hướng, luôn dương.

Câu 3: Khi một vật có khối lượng m, chuyển động với vận tốc v trong trọng trường ở độ cao z so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Cơ năng của vật được tính theo công thức:
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Câu 4: Một viên bi khối lượng 50g, rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất hết 10s, tại nơi có g=10m/s2. Công suất tức thời cực đại của trọng lực thực hiện được trong quá trình chuyển động của vật có thể nhận giá trị nào sau đây?


A. 250W.
B. 50W.
C. 25W.
D. 5kW.

Câu 5: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc 
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,chu kỳ T, tần số f trong chuyển động tròn đều là
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Câu 6: Hai xe 1 và 2 chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng, ngược chiều nhau, xe 1 có khối lượng 2 tấn và tốc độ 72 km/h. Xe 2 có khối lượng 3 tấn và tốc độ 15 m/s. Tổng véc tơ động lượng của hai xe có độ lớn và hướng:

A. p = 9,5.104 kgm/s, cùng hướng chuyển động của xe 2.

B. p = 5.103 kgm/s, cùng hướng chuyển động của xe 1.

C. p = 5.103 kgm/s, cùng hướng chuyển động của xe 2.

D. p = 9,5.104 kgm/s, cùng hướng chuyển động của xe 1.
Câu 7: Một chất điểm khối lượng 2kg, chuyển động trên một đường tròn đường kính 20m, với tốc độ dài 36km/h. Lực hướng tâm của chất điểm có độ lớn bằng:

A. 20N.
B. 10N.
C. 64,8N.
D. 129,6 N.
Câu 8: Điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định là


A. tổng đại số các moment lực tác dụng lên vật bằng 0.


B. hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.


C. tổng các lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các lực làm vật quay theo ngược chiều kim đồng hồ.


D. tổng đại số các moment lực tác dụng lên vật bằng 0 và hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.

Câu 9: Khi máy bơm nước hoạt động thì phần năng lượng hao phí là

A. điện năng.
B. cơ năng và năng lượng âm thanh.

C. nhiệt năng.
D. năng lượng âm thanh và nhiệt năng.
Câu 10: Từ mặt đất, ném một vật thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu bằng v0, bỏ qua lực cản của không khí, chọn mốc thế năng tại mặt đất. Phát biểu nào sau đây đúng trong quá trình chuyển động của vật?


A. Trong suốt quá trình chuyển động lên và xuống, động lượng của vật không đổi.


B. Tại độ cao cực đại thì thế năng của vật cực đại, cơ năng của vật bằng 0.


C. Khi vật chuyển động đi lên thì động năng của vật tăng, thế năng giảm.


D. Khi vật rơi trở về mặt đất thì cơ năng của vật bằng động năng ban đầu.

Câu 11: Đơn vị nào sau đây không phải của công suất

A. J/s.
B. kW.h.
C. N.m.s-1.
D. HP.

Câu 12: Ngẫu lực là hai lực cùng tác dụng vào một vật có cùng độ lớn và có


A. giá song song, ngược chiều.
B. giá trùng nhau, ngược chiều.


C. giá song song, cùng chiều.
D. giá trùng nhau, cùng chiều.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Động lượng có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ của vật.


B. Động lượng của vật trong chuyển động tròn đều không đổi.


C. Động lượng của vật không đổi trong chuyển động thẳng đều có ma sát .


D. Xung lượng của lực là một đại lượng vô hướng.

Câu 14: Một vật nhỏ gắn vào đầu một sợi dây nhẹ, không co dãn, đầu kia của dây gắn cố định tại C như hình vẽ. Đưa vật lên vị trí A rồi thả nhẹ nhàng không vận tốc đầu. Khi vật chuyển động, bỏ qua các lực cản và lực ma sát. Chọn mốc thế năng tại O. Phát biểu nào sau đây là đúng? 


A. Động năng của vật cực đại tại A và B, bằng 0 tại O.


B. Thế năng của vật cực đại tại A và B, bằng 0 tại O.


C. Thế năng của vật tại M bằng động năng tại O.


D. Động năng của vật tại M bằng hai lần động năng tại O.

Câu 15: Một lực có độ lớn F, tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 25cm. Mômen của lực tác dụng lên vật bằng 50 N.m. Giá trị của F bẳng:


A. 2000 N.m.
B. 200N.m.
C. 2000 N.
D. 200N.

Câu 16: Một vật có khối lượng 500g được thả rơi tự do từ độ cao 80m so với mặt đất. Cho g=10m/s2, mốc thế năng lấy tại mặt đất. Khi vật đạt vận tốc 30m/s thì thế năng của vật bằng:

A. 400 J.
B. 400 kJ.
C. 175 J.
D. 175 kJ

Câu 17: Trong trường hợp nào dưới đây, không phải là quá trình truyền năng lượng từ vật này sang vật khác?


A. Thả cục nước đá vào ly nước uống thì nước đá bị tan ra.


B. Đốt một miếng đồng làm cho nó nóng lên.


C. Cọ xát hai bàn tay vào nhau một lúc thì hai bàn tay bị nóng lên.


D. Đun một ấm nước trên bếp ga.

Câu 18: Chọn câu sai. Trong chuyển tròn đều, tốc độ góc của vật:


A. Không thay đổi theo thời gian.


B. Được đo bằng thương số giữa góc quay mà bán kính quét được và thời gian để quay góc đó.


C. Có đơn vị là (rad/s).


D. Được đo bằng thương số giữa độ dài cung tròn mà vật đi được và thời gian chuyển động tương ứng.

Câu 19: Chọn phát biểu đúng khi nói về định luật bảo toàn động lượng:

A. Động lượng của một hệ cô lập có độ lớn không đổi.

B. Động lượng của một hệ vật là đại lượng bảo toàn.

C. Động lượng của một hệ cô lập là đại lượng bảo toàn.

D. Trong tương tác giữa hai vật thì động lượng của hệ được bảo toàn.
Câu 20: Hiệu suất của một động cơ là tỉ số % giữa


A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.


B. công suất có ích và công suất toàn phần.


C. công suất có ích và năng lượng toàn phần.


D. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.

Câu 21: Một vật nhỏ có khối lượng m1 = m chuyển động thẳng đều với tốc độ v, đến va chạm mềm với vật có khối lượng m2 = 2m đang đứng yên. Sau va chạm:


A. hai vật chuyển động cùng chiều chuyển động ban đầu của m1, với tốc độ v/3.

B. hai vật chuyển động cùng chiều chuyển động ban đầu của m1, với tốc độ v/2.

C. vật 1 đứng yên, vật 2 chuyển động cùng chiều chuyển động ban đầu của m1, với tốc độ v.

D. hai vật chuyển động ngược chiều nhau với tốc độ v/2.
Câu 22: Khi vận tốc của vật tăng gấp ba lần, khối lượng của vật giảm ba lần thì

A. động năng của vật tăng gấp 6 lần.
B. động năng của vật không đổi.

C. động năng của vật tăng gấp 9 lần.
D. động năng của vật tăng gấp 3 lần.
Câu 23: Một ôtô khối lượng 2 tấn, đang chuyển động với tốc độ 54 km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh, ôtô đi thêm 40 m thì dừng lại. Lấy g=10m/s2, bỏ qua lực ma sát của mặt đường, lực hãm phanh có độ lớn bằng


A. 1,875 kN.
B. 72,9 kN.
C. 5,625 kN.
D. 3,75 kN.

Câu 24: Công cơ học là đại lượng


A. vô hướng có thể âm hoặc dương.

B. véc tơ có thể âm hoặc dương.


C. véc tơ có thể âm, dương hoặc bằng không.
D. vô hướng có thể âm, dương hoặc bằng không.

Câu 25: Chọn câu đúng. Trong chuyển động tròn đều của một vật, vectơ gia tốc


A. không đổi tại mọi điểm.


B. bằng không vì tốc độ dài không đổi.


C. có phương vuông góc với bán kính và có độ lớn tỉ lệ với bình phương tốc độ góc.


D. đặc trưng cho sự biến đổi về hướng của vectơ vận tốc.

Câu 26: Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều?

A. Ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm.

B. Hợp lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm.

C. Lực ma sát nghỉ đóng vai trò là lực hướng tâm.

D. Trọng lực đóng vai trò là lực hướng tâm.
Câu 27: Chọn câu đúng. Khi cánh quạt quay đều thì

A. Vectơ vận tốc 
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 tại mọi điểm trên cánh quạt luôn luôn không đổi.

B. Tốc độ v của những điểm khác nhau trên cánh quạt tỷ lệ thuận với bán kính quỹ đạo của chúng.

C. Tốc độ góc 
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 của những điểm khác nhau trên cánh quạt tỷ lệ nghịch với bán kính quỹ đạo của chúng.

D. Vectơ vận tốc 
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 tại mọi điểm có độ lớn không đổi và hướng vào tâm quĩ đạo.
Câu 28: Trong hệ thống đơn vị SI, đơn vị của động lượng có thể là

A. kgms.
B. kgm/s2.
C. N.m.
D. N.s.
-----------------------------------------------

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Bài 1 (1 điểm) : Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng 800kg, đi từ vị trí xuất phát ở mặt đất được kéo lên thẳng đứng đi qua các trạm dừng chân, trạm 1 cách mặt đất 30m, trạm 2 cách mặt đất 120m. Giả sử khi đi từ trạm 1 đến trạm 2, buồng cáp chuyển động đều trong thời gian 2 phút. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g=10 m/s2. Tính công và công suất của lực kéo động cơ cáp treo thực hiện khi buồng cáp di chuyển giữa hai trạm dừng. 


Bài 2 (1 điểm):  Một quả táo khối lượng 50g, rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất hết 5s. Tính độ biến thiên động lượng của quả táo trong thời gian này. Lấy g=10 m/s2.


Bài 3 (0,5 điểm): Một người đi mô tô, đang chuyển động với tốc độ 57,6km/h thì tắt máy, cho xe tự trượt lên dốc theo quán tính. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản môi trường. Dốc dài 20m, góc nghiêng bởi mặt dốc và mặt phẳng ngang 
[image: image13.wmf]α

=300, lấy g=10m/s2. Chọn mốc thế năng tại chân dốc, bằng phương pháp định luật bảo toàn, cho biết người này có lên hết dốc không? Nếu có, tính vận tốc của người này ở đỉnh dốc?


Bài 4 (0,5 điểm): Một xe ô tô có khối lượng 5 tấn chuyển động đều với tốc độ 43,2 km/h, đi qua một cây cầu vồng lên, cầu có bán kính cong là 45m. Tính áp lực của xe lên mặt cầu tại đỉnh cầu. Lấy g=10m/s2. Từ đó giải thích vì sao người ta thường xây cầu vồng lên.
----------- HẾT ----------
Mã đề: 132
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